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Câu 1:  Cho biết kết quả khi chạy đoạn chương trình sau:
s = 0

for i in range(3):


s = s+2*i

print(s)


A.  6.
B.  10.
C.  12.
D.  8.
Câu 2:  Cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:
a = 10

while a < 11:

 print(a)


A.  Trên màn hình xuất hiện một số 11.

B.  Trên màn hình xuất hiện 10 chữ a.

C.  Trên màn hình xuất hiện một số 10.

D.  Chương trình bị lặp vô tận.
Câu 3:  Chuỗi sau được in ra mấy lần?
s = "abcdefghi"

for i in range(10):


if i % 4 == 0:


print(s)


A.  3.
B.  2.
C.  0.
D.  1.
Câu 4:  Kết quả của chương trình này là bao nhiêu?
def kq():

numbers = [2, 4, 6, 8]

product = 1

for number in numbers:


product = product * number

print(product)

kq()


A.  384.
B.  2.
C.  6.
D.  4.
Câu 5:  Trong câu lệnh lặp:
j = 0

for j in range(10):


print("A")

Khi kết thúc câu lệnh trên có bao nhiêu chữ “A” xuất hiện?


A.  Không có.
B.  1.
C.  10.
D.  5.
Câu 6:  Toán tử nào dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách không?

A.  append.
B.  range.
C.  in.
D.  int.
Câu 7:  Chương trình chạy phát sinh lỗi ngoại lệ ZeroDivision, nên xử lí như thế nào?

A.  Kiểm tra giá trị của số bị chia.
B.  Kiểm tra lại chỉ số trong mảng.

C.  Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào.
D.  Kiểm tra lại giá trị số chia.
Câu 8:  Khi khai báo hàm, thành phần nào được định nghĩa và được dùng như biến trong hàm?

A.  Dữ liệu.
B.  Đối số.
C.  Giá trị.
D.  Tham số.
Câu 9:  Chọn phát biểu đúng khi nói về dữ liệu kiểu mảng(List) trong python.

A.  Dữ liệu kiểu mảng là tập hợp các phần tử có thứ tự và mọi phần tử phải có cùng một kiểu dữ liệu.

B.  Dữ liệu kiểu mảng là tập hợp các phần tử có thứ tự và mỗi một phần tử trong mảng có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

C.  Dữ liệu kiểu mảng là tập hợp các phần tử không có thứ tự và mọi phần tử có cùng một kiểu dữ liệu.

D.  Tất cả ý trên đều sai.
Câu 10:  Chương trình sau thông báo lỗi gì?
n = 5

for i in range(n):


prin(t)


A.  SyntaxError.
B.  Type Error.
C.  NameError.
D.  ValueError.
Câu 11:  Cho đoạn chương trình python sau:
Tong = 0

while Tong < 10:


Tong = Tong + 1

Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của tổng bằng bao nhiêu:


A.  55.
B.  11.
C.  9.
D.  10.
Câu 12:  Lệnh sau trả lại giá trị gì?
‘abcdabcd’. find(‘cd’)

‘abcdabcd’. find(‘cd’, 4)


A.  2, 2.
B.  2, 6.
C.  2, 7.
D.  3, 3.
Câu 13:  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A.  Tất cả các biến trong hàm đều có tính cục bộ.

B.  Các biến bên trong hàm không có hiệu lực ở bên ngoài hàm.

C.  Chương trình chính có thể sử dụng biến cục bộ bên trong hàm.

D.  Biến bên trong hàm có thể trùng tên với biến đã khai bao trước đó bên ngoài hàm.
Câu 14:  Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?
def kq(name):

s = "Tôi tên là: "


s = s+ name


return s

print(kq("Xuân"))


A.  "Xuân".
B.  Chương trình bị lỗi

C.  "Tôi tên là: Xuân".
D.  "Tôi tên là: ".
Câu 15:  Phương thức nào sau đây dùng để thêm phần tử vào list trong python?

A.  abs().
B.  link().
C.  append().
D.  add().
Câu 16:  Lệnh nào sau đây xoá toàn bộ danh sách?

A.  clear().
B.  del().
C.  remove().
D.  exit().
Câu 17:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về biểu thức lôgic?

A.  Giá trị của biểu thức lôgic thuộc kiểu bool

B.  Biểu thức lôgic là biểu thức chỉ nhận giá trị True hoặc False.

C.  Ngoài hai giá trị True, False biểu thức lôgic nhận giá trị undefined

D.  Biểu thức “2 * 3 // 5 == 1” mang giá trị True
Câu 18:  Kết quả của chương trình sau:
x = 1

y = 5

while x < y:

print(x, end = " ")

x = x + 1


A.  2 3 4 5.
B.  1 2 3 4 5.
C.  2 3 4.
D.  1 2 3 4.
Câu 19:  Giá trị của hai biểu thức sau là?
50%3==1

34//5==6


A.  True, False
B.  False, True
C.  True, True
D.  False, False.
Câu 20:  Cho xâu s = “1, 2, 3, 4, 5”. Muốn xoá bỏ kí tự “,” và thay thế bằng dấu “ ” ta sử dụng lần lượt những câu lệnh nào?

A.  split() và join().
B.  split() và replace().

C.  del() và replace().
D.  remove() và join().
Câu 21:  Kết quả của chương trình sau là gì?
A = [2, 3, 5, "python", 6]

A.append(4)

A.append(2)

A.append("x")

del(A[2])

print(len(A))


A.  8.
B.  5.
C.  7.
D.  6.
Câu 22:  Sử dụng lệnh nào để tìm vị trí của một xâu con trong xâu khác không?

A.  test().
B.  split().
C.  in().
D.  find().
Câu 23:  Phát biểu nào sau đây là sai?

A.  Có thể truy cập từng kí tự của xâu thông qua chỉ số.

B.  Python không có kiểu dữ liệu kí tự.

C.  Có thể thay đổi từng kí tự của một xâu.

D.  Chỉ số bắt đầu từ 0.
Câu 24:  Biến chạy trong vòng lặp for i in range(<giá trị cuối>) tăng lên mấy đơn vị sau mỗi lần lặp?

A.  0.
B.  2.
C.  1.
D.  -1.
Câu 25:  Kết quả khi thực hiện chương trình sau?
A = [1, 2, 3, 5]

A.insert(2, 4)

print(A)


A.  1, 2, 3, 4.
B.  1, 2, 4, 5.
C.  1, 2, 3, 4, 5.
D.  1, 2, 4, 3, 5.
Câu 26:  Kết quả của lệnh print(round(4.5679,2)) là:

A.  4.5
B.  4.57
C.  4.6
D.  4.56
Câu 27:  Phát biểu đúng trong các phát biểu sau là:

A.  Lệnh input() có thể nhập vào một số nguyên mà không cần chuyển đổi kiểu.

B.  Lệnh bool() chuyển một giá trị sang Boolean.

C.  Lệnh float() trả về số nguyên từ số hoặc chuỗi biểu thức.

D.  Có ít hàm có sẵn được xây dựng trong python.
Câu 28:  Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?
t = 0

for i in range(1, 101):


if (i % 3 == 0 and i % 5 == 0):


t = t + i

print(t)


A.  Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến 101.

B.  Tính tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến 101.

C.  Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến 100.

D.  Tính tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến 100.
Câu 29:  Kết quả của chương trình sau:
def my_function(x):


return 3 * x

print(my_function(3))

print(my_function(5))

print(my_function(9))


A.  9, 5, 27.
B.  Chương trình bị lỗi.

C.  9, 15, 27.
D.  3, 5, 9.
Câu 30:  Xâu “1234%^^%TFRESDRG” có độ dài bằng bao nhiêu?

A.  15.
B.  16.
C.  17.
D.  18.
Câu 31:  Chương trình sau thực hiện công việc gì?
S = 0

 for i in range(len(A)):


if A[i] > 0:


S = S + A[i]

print(S)


A.  Tính tổng các phần tử không âm trong A.

B.  Tính tổng các phần tử dương trong A.

C.  Tính tổng các phần tử trong A.

D.  Duyệt từng phần tử trong A.
Câu 32:  Chương trình sau mắc lỗi gì?
#Tính tích của 3 số nguyên dương đầu tiên.

s = 1

for i in range(3):

s = s * i

print(s)

0


A.  Không có lỗi.
B.  Sai cú pháp.
C.  Lôgic.
D.  Lỗi ngoại lệ.
Câu 33:  Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc n chia hết cho 4 đồng thời không chia hết cho 100. Biểu thức biểu diễn kiểm tra năm nhuận là:

A.   (n % 400 == 0 ) or (( n % 4 == 0) and (n % 100!= 0))

B.   (n % 400 == 0 ) and (( n % 4 == 0) or (n % 100== 0))

C.   (n % 400 == 0 ) and (( n % 4 == 0) and (n % 100== 0))

D.   (n % 400 == 0 ) or (( n % 4 != 0) or (n % 100!= 0))
Câu 34:  Giả sử hàm f có hai tham số khi khai báo. Khi gọi hàm, 2 giá trị đối số nào truyền vào sẽ gây lỗi?

A.  “a”, “3”.
B.  “a”, “b”.
C.  10, c.
D.  2, 3.
Câu 35:  Hãy đưa ra kết quả trong đoạn lệnh sau:
x = 1

while (x <= 5):


print(“python”)


x = x + 1


A.  5 từ python.
B.  Không có kết quả.

C.  3 từ python.
D.  4 từ python.
Câu 36:  Đâu không là công cụ để kiểm thử chương trình?

A.  Công cụ sinh các bộ dữ liệu test.

B.  Công cụ in biến trung gian.

C.  Công cụ thống kê dữ liệu

D.  Công cụ điểm dừng trong phần mềm soạn thảo lập trình.
Câu 37:  Mã lỗi ngoại lệ của lệnh float(“2 + 3”) là

A.  TypeError.
B.  IndexError.
C.  SyntaxError.
D.  ValueError.
Câu 38:  Chương trình sau bị lỗi ở dòng lệnh thứ bao nhiêu?
def add(a, b)


sum = a + b


return sum

x = int(input("Nhập số thứ nhất:"))

y = int(input("Nhập số thứ hai:"))

tong = add(x, y)

print("Tổng là: " + str(tong))


A.  4.
B.  2.
C.  1.
D.  3.
Câu 39:  Để tính giá trị trung bình của một danh sách số A, người lập trình đã dùng lệnh gttb = sum(A) / len(A). Những mã lỗi ngoại lệ nào có thể xảy ra ?

A.  Không thể xảy ra lỗi
B.  NameError.

C.  ZeroDivisionError.
D.  Có thể xảy ra cả hai lỗi trên.
Câu 40:  Nếu muốn biến bên ngoài vẫn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại biến này bên trong hàm với từ khoá nào

A.  global.
B.  Không thể thực hiện

C.  def.
D.  all.
------ HẾT ------
Mã đề 107








Trang 1/5 - Mã đề 107


